CÁC BÀI TOÁN RÚT GỌN PHÂN THỨC

Câu 1: Cho biểu thức P = 
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1)

a) Rút gọn biểu thức P.

b) Tìm các giá trị của x để P > 
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b) Với x > 0, x 
[image: image7.wmf]¹

1 thì 
[image: image8.wmf](

)

x - 11

2x - 1x

x2

>Û>



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image9.wmf]x > 2

Û

. 
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Câu 2: Rút gọn biểu thức:
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Câu 3: Cho biểu thức A = 
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    a) Rút gọn biểu thức A.

    b) Tìm các giá trị của a để A < 0.

Đáp án:
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Câu 4: Rút gọn biểu thức:   A = 
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Câu 5: Cho biểu thức:  P = 
[image: image31.wmf]aa - 1aa + 1a +2
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             a) Rút gọn P.

             b) Tìm giá trị nguyên của a để P có giá trị nguyên.

Đáp án:

a) Điều kiện:  a ≥ 0,  a ≠ 1, a ≠ 2

Ta có: 
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Câu 6: Cho biểu thức A=
[image: image38.wmf]2
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a) Rút gọn biểu thức A.

b) Tìm tất cả các giá trị nguyên của x để biểu thức A có giá trị nguyên.
Đáp án:
a) ĐK: x
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b) Để A có giá trị nguyên khi x – 1 là ước của 3.

           x - 1 = -3 
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           x – 1 = 1 
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Vậy biểu thức A có giá trị nguyên khi x = -2; x = 2 và x = 4
Câu 7: Cho M = 
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 -  :  + 

x - 1

x - 1x - xx1

æö

æö

ç÷

ç÷

ç÷

+

èø

èø

   với  
[image: image51.wmf]x0,x1

>¹

.

  a) Rút gọn M.

            b) Tìm x sao cho M > 0.

Đáp án 

 a) M = 
[image: image52.wmf]x112

 -  :  + 

x - 1

x - 1x - xx + 1

æö

æö

ç÷

ç÷

ç÷

èø

èø


 = 
[image: image53.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

x1x - 12

 -  :  + 

x - 1x (x - 1)

x - 1 x + 1x - 1 x +1

éù

éù

êú

êú

êú

ëû

ëû


 = 
[image: image54.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

x - 1 x + 1

x - 1x + 1x - 1

 :  =  . 

x + 1

x x - 1x - 1 x +1xx - 1


 = 
[image: image55.wmf]x - 1

x

. 

b) M > 0 
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Câu 8: Cho biểu thức:  K = 
[image: image59.wmf]x2x - x
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a) Rút gọn biểu thức K

b) Tìm giá trị của biểu thức K tại x = 4 + 2
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Đáp án:
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Câu 9: Rút gọn biểu thức: B = 
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Đáp án:
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Câu 10: Cho biểu thức:  P = 
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a) Rút gọn biểu thức P

b) Tìm a để P > - 2

Đáp án: 

a) P = 
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Vậy  P =  - 2
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b) Ta có: P 
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Vậy P > -2
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Câu 11: Rút gọn biểu thức  B = 
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Câu 12:  Cho biểu thức A = 
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a) Rút gọn biểu thức A.

 
b) Tính giá trị của A khi 
[image: image85.wmf]223

x

=+

.

Đáp án:
 a) Ta có A = 
[image: image86.wmf](

)

11

:

1

1

xx

x

xx

æö

æö

-+

ç÷

ç÷

ç÷

ç÷

-

-

èø

èø

 = 
[image: image87.wmf]111

.

1

xxx

xxx

+--

=

+

.

 b) 
[image: image88.wmf]223

x

=+

 
[image: image89.wmf]Û



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image90.wmf](

)

2

21

x

=+



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image91.wmf]Û



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image92.wmf]21

x

=+

 nên A = 
[image: image93.wmf]222

2

21

+

=

+

.

Câu 13: Cho biểu thức P = 
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        a)  Rút gọn biểu thức P.
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 b) Với x > 0 thì 
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Câu 14: Cho biểu thức A = 
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a) Rút gọn biểu thức A.

 
b) Tìm các giá trị của a để A < 0.

Đáp án:
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Câu 15: Cho biểu thức
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a) Rút  gọn biểu thức P


b) Tìm các giá trị của a  để P > 
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Câu 16: Cho biểu thức A =
[image: image122.wmf]÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

+

+

-

+

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

-

1

2

1

1

:

1

2

1

a

a

a

a

a

a

a

a

với a > 0, a ( 1

a) Rút gọn biểu thức A.

b) Tính giá trị của A khi a = 2011 - 2
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Câu 17: Cho biểu thức:
Q = 
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a) Tìm tất cả các giá trị của x để Q có nghĩa. Rút gọn Q.

b) Tìm tất cả các giá trị của x để Q = - 3
[image: image133.wmf]x
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Đáp án: 

  ĐKXĐ: x > 0; x 
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b) Q = - 3
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Câu 18: Cho biểu thức: P = 
[image: image140.wmf]a

a

a

a

a

a

-

+

+

-

+

+

+

9

7

3

3

1

3

2

  với a > 0, a 
[image: image141.wmf]¹

 9.

a) Rút gọn.

b) Tìm a để P < 1.

Đáp án:
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b) TÝnh gi¸ trÞ cña D víi a = 
[image: image220.wmf]3

2

2

-
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Câu 28:  Cho biểu thức : A = 
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Kết luận: Vậy với 
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Câu 32:  Cho biểu thức 
[image: image311.wmf]221
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Với những giá trị nào của x thì biểu thức trên xác định ? Hãy rút gọn biểu thức B .

Đáp án:
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      ĐK x>0 và x
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Bµi tËp d¹ng to¸n rót gän

Bài 1    Cho biểu thức :   A = [image: image315.wmf]2
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 với ( x >0 và x ≠ 1)
1) Rút gọn biểu thức A.

2) Tính giá trị của biểu thức A tại [image: image316.wmf]322
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Bài 2.      Cho biểu thức : P = [image: image317.wmf]444
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 ( Với a [image: image318.wmf]³

 0 ; a [image: image319.wmf]¹

 4 ) 

1) Rút gọn biểu thức P.

2) Tìm giá trị của a sao cho P = a + 1.

Bài 3: Cho biểu thức A =[image: image320.wmf]12
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1/.Đặt điều kiện để biểu thức A có nghĩa

2/.Rút gọn biểu thức A

3/.Với giá trị nào của x thì A< -1

Bài 4:   Cho biểu thức  A   =  [image: image321.wmf](1)(1)
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) [image: image323.wmf]
a) Rút gọn A

b) Tìm x để A = - 1

Bài 5: Cho biểu thức : B  = [image: image324.wmf]x
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1/ Tìm TXĐ rồi rút gọn biểu thức B 

2/  Tính giá trị của B với x =3 

3/  Tìm giá trị của x để [image: image325.wmf]2

1

=

A


Bài 6: Cho biểu thức :   P = [image: image326.wmf]x
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1/  Tìm TXĐ 

2/  Rút gọn P

3/  Tìm x để P = 2 

 Bài 7: Cho biểu thức:       Q = ([image: image327.wmf])
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1/ Tìm TXĐ rồi rút gọn Q 

2/  Tìm a để Q dương 

3/  Tính giá trị của Biểu thức biết a = 9- 4[image: image328.wmf]5


Bài 8:  Cho biểu thức:   M = [image: image329.wmf]÷
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1/ Tìm ĐKXĐ của M.

2/ Rút gọn M

3/Tìm giá trị của a để M = - 4 

Bài 9:  Rút gọn các biểu thức sau:   
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1

11:

111

aaaaa

A

aaa

æöæö

+-+

=+-

ç÷ç÷

ç÷ç÷

+--

èøèø
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Bµi 10. Cho biÓu thøc:  
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1, T×m §K X§ cña biÓu thøc A.       

2, Rót gän A.

3, TÝnh  gi¸ trÞ cña biÓu thøc A khi 
[image: image350.wmf]1
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4, T×m  gi¸ trÞ nguyªn cña x ®Ó biÓu thøc A nhËn gi¸ trÞ nguyªn.

5, T×m  gi¸ trÞ cña x ®Ó gi¸ trÞ biÓu thøc A b»ng -3.

6, T×m  gi¸ trÞ cña x ®Ó gi¸ trÞ biÓu thøc A nhá h¬n -1.

7, T×m  gi¸ trÞ cña x ®Ó gi¸ trÞ biÓu thøc A lín h¬n  
[image: image351.wmf]2
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8,  T×m  gi¸ trÞ cña x ®Ó gi¸ trÞ biÓu thøc A - 1 Max 

9,  So s¸nh  A víi 
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Bµi 11.  Cho biÓu thøc:     
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1, T×m x ®Ó biÓu thøc B x¸c ®Þnh.    

2, Rót gän B.

3, TÝnh  gi¸ trÞ cña biÓu thøc B khi     x = 
[image: image355.wmf]1162
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4, T×m  gi¸ trÞ nguyªn cña x ®Ó biÓu thøc B  nhËn gi¸ trÞ nguyªn.

5, T×m  gi¸ trÞ cña x ®Ó gi¸ trÞ biÓu thøc B b»ng -2.

6, T×m  gi¸ trÞ cña x ®Ó gi¸ trÞ biÓu thøc B ©m.

7, T×m  gi¸ trÞ cña x ®Ó gi¸ trÞ biÓu thøc B nhá h¬n  -2.

8,  T×m  gi¸ trÞ cña x ®Ó gi¸ trÞ biÓu thøc B lín h¬n 
[image: image356.wmf]1
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Bµi 12.  Cho biÓu thøc:  
[image: image357.wmf]3
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                     kq:
[image: image358.wmf]1
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1, BiÓu thøc C x¸c ®Þnh víi nh÷ng gi¸ trÞ nµo cña x?       

2, Rót gän C.

3, TÝnh  gi¸ trÞ cña biÓu thøc C khi     x = 
[image: image359.wmf]827
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4, T×m  gi¸ trÞ cña x ®Ó gi¸ trÞ biÓu thøc C b»ng -3.

5, T×m  gi¸ trÞ cña x ®Ó gi¸ trÞ biÓu thøc C lín h¬n 
[image: image360.wmf]1

3
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.

6, T×m  gi¸ trÞ cña x ®Ó gi¸ trÞ biÓu thøc C nhá h¬n 
[image: image361.wmf]23
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7, T×m  gi¸ trÞ cña x ®Ó gi¸ trÞ biÓu thøc C nhá nhÊt.

8, So s¸nh C víi 
[image: image362.wmf]2
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Bµi 13.  Cho biÓu thøc:  
[image: image363.wmf]2423
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[image: image364.wmf]2
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1, T×m  §K X§ cña biÓu thøc D.     

2, Rót gän D.

3, TÝnh  gi¸ trÞ cña biÓu thøc D khi     x = 
[image: image365.wmf]1348

-

.

4, T×m  gi¸ trÞ cña x ®Ó gi¸ trÞ biÓu thøc D b»ng 1.

5, T×m  gi¸ trÞ cña x ®Ó gi¸ trÞ biÓu thøc D ©m.

6, T×m  gi¸ trÞ cña x ®Ó gi¸ trÞ biÓu thøc D nhá h¬n -2 .

7, T×m  gi¸ trÞ nguyªn cña x ®Ó biÓu thøc D  nhËn gi¸ trÞ nguyªn.

8, T×m  gi¸ trÞ cña x ®Ó gi¸ trÞ biÓu thøc D lín nhÊt.

9, T×m x ®Ó D nhá h¬n 
[image: image366.wmf]1
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Bµi 14.  Cho biÓu thøc:  
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1, T×m  a ®Ó biÓu thøc E cã nghÜa.    

2, Rót gän E.

3, TÝnh  gi¸ trÞ cña biÓu thøc E khi    a = 
[image: image368.wmf]2485
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4, T×m  gi¸ trÞ cña a ®Ó gi¸ trÞ biÓu thøc E b»ng -1.

5, T×m  gi¸ trÞ cña a ®Ó gi¸ trÞ biÓu thøc E d­¬ng.

6, T×m  gi¸ trÞ cña a ®Ó gi¸ trÞ biÓu thøc E nhá h¬n 
[image: image369.wmf]3

a

+

 .

7, T×m  gi¸ trÞ cña a ®Ó gi¸ trÞ biÓu thøc E nhá nhÊt.

8, So s¸nh E víi 1 .

Bµi 15.  Cho biÓu thøc:  
[image: image370.wmf]111
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               kq:      4a    

1, T×m  §K X§ cña biÓu thøc F.   

2, Rót gän F.    

3, TÝnh  gi¸ trÞ cña biÓu thøc F khi    a = 
[image: image371.wmf]6
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4, T×m  gi¸ trÞ cña a ®Ó gi¸ trÞ biÓu thøc F b»ng -1.  

5, T×m  gi¸ trÞ cña a ®Ó gi¸ trÞ biÓu thøc E nhá h¬n 
[image: image372.wmf]1
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6, T×m  gi¸ trÞ cña a ®Ó gi¸ trÞ biÓu thøc E nhá nhÊt.

7, T×m  gi¸ trÞ cña a ®Ó 
[image: image373.wmf]FF
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[image: image374.wmf]2
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8, So s¸nh E víi 
[image: image375.wmf]1
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Bµi 16.  Cho biÓu thøc:  
[image: image376.wmf]2
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[image: image377.wmf]xx
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1, T×m x ®Ó M tån t¹i.                     2, Rót gän M.

3, CMR nÕu 0 <x < 1 th× M > 0.      (
[image: image378.wmf]10;00

xxM

->>Þ>
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3, TÝnh  gi¸ trÞ cña biÓu thøc M khi     x = 4/25.

4, T×m  gi¸ trÞ cña x ®Ó gi¸ trÞ biÓu thøc M b»ng -1.

5, T×m  gi¸ trÞ cña x ®Ó gi¸ trÞ biÓu thøc M ©m ;  M d­¬ng.

6, T×m  gi¸ trÞ cña x ®Ó gi¸ trÞ biÓu thøc M lín h¬n -2 .

7, T×m  gi¸ trÞ nguyªn cña x ®Ó biÓu thøc M  nhËn gi¸ trÞ nguyªn.

8, T×m  gi¸ trÞ cña x ®Ó gi¸ trÞ biÓu thøc M lín nhÊt.

9, T×m x ®Ó M nhá h¬n -2x ;  M lín h¬n 
[image: image379.wmf]2

x

.

10, T×m  x ®Ó M lín h¬n 
[image: image380.wmf]2
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.

 Bài 17:


Cho biểu thức :       P = 
[image: image381.wmf]1
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   ( với x 
[image: image382.wmf]³

 0 )

          a) Rút gọn biểu thức P.



b) Tính giá trị của P tại x thoả mãn 
[image: image383.wmf](
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Bài 18:

 Cho biểu thức : P = 
[image: image384.wmf]444
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 ( Với a 
[image: image385.wmf]³

 0 ; a 
[image: image386.wmf]¹

 4 ) 


a) Rút gọn biểu thức P.


b) Tính 
[image: image387.wmf]P

 tại a thoả mãn điều kiện a2 – 7a + 12 = 0

Bài 19: Cho hai biểu thức : 
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 ;     B = 
[image: image389.wmf]xyyx
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 với x > 0; y > 0 ; x 
[image: image390.wmf]¹
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    Tính A.B

Bài 20: Cho biểu thức: P =  
[image: image391.wmf]211
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[image: image392.wmf]0;1
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a)  Rút gọn biểu thức P.


   b)Tìm giá trị của x để P = 
[image: image393.wmf]2
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 Bài 21:  Rút gọn biểu thức:      B = 
[image: image394.wmf]224
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  (với a>0 , a 
[image: image395.wmf]¹
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Bài 22. Cho biểu thức :


          P = 
[image: image396.wmf]2
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 với x > 0


   a) Rút gọn biểu thức P.


   b) Tìm x để P = 2.


   c) Tìm giá trị nhỏ nhất của P.
Bài 23: Cho biểu thức: M = 
[image: image397.wmf]11
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 0, x 
[image: image399.wmf]¹
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a) Thu gọn biểu thức M.

b) Tính 
[image: image400.wmf]M

 tại x = 
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Bài 24:  a) Rút gọn biểu thức : B = 
[image: image402.wmf]111
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 ( x > 0 và x 
[image: image403.wmf]¹
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    b) Tìm x khi B = – 3

Bài 25:  Cho biểu thức : P = 
[image: image404.wmf]444
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      a) Rút gọn biểu thức P.


      b) Tính 
[image: image407.wmf]P

 tại a thoả mãn điều kiện a2 – 7a + 12 = 0

Bài 26:  Cho biểu thức : P = 
[image: image408.wmf]4
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 với x > 0 và x ≠ 4

a) Rút gọn P.

b) Tìm x để P > 3 

Bài 27:  a) Rút gọn biểu thức :   Q = 
[image: image409.wmf]22
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   với  x > 0 ; y > 0 và 
[image: image410.wmf]xy
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            b)Tính giá trị của Q tại x = 
[image: image411.wmf]625
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 ; y = 5

Bài 28:  Cho biểu thức: P =  
[image: image412.wmf](

)

2

1

22

.

12

21

a

aa

A

a

aa

æö

-

-+

=-

ç÷

ç÷

-

++

èø

 với a > 0 , a ≠ 1

a) Rút gọn A.

b) Tìm các giá trị của a để A > 0.
Bài 29:  Cho biểu thức : Q = 
[image: image413.wmf]221
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 với a > 0 ; a ≠ 1.

                 a) Rút gọn biểu thức Q.

                 b) Chứng tỏ rằng với mọi giá trị 0 <a < 1 thì Q < 0.

Bài 30:  Cho biểu thức 
[image: image414.wmf]x2x3x9
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a) Rút gọn biểu thức A.


b) Tìm giá trị của x để 
[image: image415.wmf]1

A
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.


c) Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức A
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